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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 3 THÁNG 01
Chủ đề nhánh: Động vật sống dưới nước
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 12/01/2026 đến ngày 16/01/2026)
Thứ 2 ngày 12 tháng 01 năm 2026
	
	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, cho trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định.
- Trò chuyện với trẻ về một số con vật sống dưới nước: đặc điểm, thuộc nhóm đẻ con hay đẻ trứng, cách di chuyển, thức ăn yêu thích... 
- Hướng dẫn trẻ vào chơi với các đồ chơi trong lớp.
- Thể dục buổi sáng: ( Theo tuần)
- Điểm danh trẻ.

	Hoạt động học
KPXH:  
- Tìm hiểu một số con vật sống dưới nước
+ Hát: Cá vàng bơi


	* Kiến thức: 
- Trẻ có thể nhận biết được tên gọi, đặc điểm môi trường sống và vận động của một số loài động vật sống dưới nước. Trẻ biết được lợi ích của chúng đối với đời sống con người 
* Kỹ năng:
- Phát triển khả năng quan sát, so sánh, phân biệt có chủ định về đặc điểm, cấu tạo của các con vật sống dưới nước.
* Thái độ:
- Giáo dục trẻ biết bảo vệ nguồn nước




	* Đồ dùng dạy học của cô: Giáo án điện tử, máy vi tính ti vi, que chỉ
+ Slide hình ảnh về một số con vật sống dưới nước; Con vật thật ( bể cá chép, tôm, cua)
* Đồ dùng của trẻ: 
- Tôm, cua, cá, ốc bằng nhựa mỗi loại từ 5-10 con; Mô hình ao cá; 15 cái vòng thể dục
	* Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Cô cho trẻ xem một số hình ảnh con vật sống dưới nước qua màn hình trình chiếu. Cho trẻ đoán tên các con vật
* Hoạt động 2: Tìm hiểu về một số con vật sống dưới nước
- Cô cho trẻ tự tìm nhóm của mình, yêu cầu mỗi nhóm cử một đại diện lên chọn bức tranh cho đội mình rồi về nhóm thảo luận
* Tìm hiểu về con cá chép
- Cô đọc câu đố về con cá chép cho trẻ đoán
- Xuất hiện bể cá. 
- Cô cho trẻ quan sát con cá đang bơi dưới nước, sau đó mời trẻ nói tên, đặc điểm của con cá chép
- Các con có nhận xét gì về con cá chép? Cá chép có mấy phần?
- Đuôi cá đâu? Đuôi cá thế nào?
- Thức ăn của con cá là gì?
- Con cá bơi được là nhờ có gì nhỉ?
- Điều gì xảy ra khi chúng ta đưa cá ra khỏi nước?
=> Cô khái quát và giáo dục trẻ
- Cho trẻ đứng lên chơi trò chơi: Tôm cua cá
* Tìm hiểu về con cua
- Cô đọc câu đố về con cua cho trẻ đoán
- Cô cho trẻ quan sát con cua , mời đại diện lên quan sát con cua trình bày hiểu biết về con cua
 + Con cua có đặc điểm gì?
 + Đặc trưng của mai cua là gì?
 + Cua cho ta chất bổ dưỡng như thế nào? Kể tên các món ăn từ cua?
 - Con cua cung cấp cho con người nguồn dinh dưỡng qúy giá, ngoài ra nuôi cua để xuất khẩu ra nước ngoài mang lại lợi ích kinh tế. 
- Môi trường sống của con cua ở đâu?
=> Cô giáo dục trẻ bảo vệ môi trường sống của con cua và không được thò tay bắt cua, nếu không sẽ bị cua cắp. 
* Tìm hiểu về con tôm
- Cho trẻ xem đoạn phim những con tôm. Mời đại diện đội mở hình con tôm lên nhận xét.
- Cho trẻ xem con tôm thật
 + Tôm có đặc điểm gì?
 + Tôm có hình dáng  như thế nào?
 + Tôm di chuyển như thế nào? Vì sao con tôm lại bơi được?
 + Tôm có ích lợi gì?
- Cô giáo dục trẻ bảo vệ môi trường sống của con tôm. Tôm là thực phẩm giàu chất đạm và canxi, là món ăn rất tốt cho cơ thể và có giá trị kinh tế cao của con người.
- Cho trẻ kể tên các món ăn từ tôm
* So sánh: Con cua – con cá
- Cô hỏi trẻ điểm giống và khác nhau của con cua và con cá
=> Cô khái quát: Giống nhau: Đều là động vật sống dưới nước, đẻ trứng.
- Khác nhau về hình dáng và vận động
+ Con cua có 8 cẳng, mai cứng, cua bò ngang.
+ Con cá có vẩy có vây, đuôi, di chuyển bằng cách bơi dưới nước
- Ngoài các con vật sống ở dưới nước các con vừa quan sát các con còn biết những con vật sống ở dưới nước nào nữa?
* Hoạt động 3: Trò chơi: Thi xem ai nhanh 
- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi
+ Cách chơi: Cô chia lớp làm 2 đội, cô đã chuẩn bị rổ đựng các con vật. Nhiệm vụ của các con là bật liên tiếp qua vòng và lên lấy con vật sống dưới nước và cho vào rổ của đội mình. Lần lượt các bạn tiếp theo cũng thực hiện như vậy. 
+ Luật chơi: Mỗi lần chơi chỉ được nhặt 1 con vật. Thời gian được tính bằng 1 bản nhạc
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần
* Hoạt động 4: Kết thúc 
- Cho trẻ hát theo nhạc bài: “Bà còng đi chợ” và đi ra ngoài
	
- Trẻ trò chuyện cùng cô


- Trẻ xem



- Trẻ trả lời



- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe





- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe




- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe




- Trẻ trả lời




- Trẻ lắng nghe





- Trẻ chơi

- Trẻ hát và đi ra ngoài

	Hoạt động ngoài trời:
- TCVĐ: Mèo và chim sẻ.
+ Kéo cưa lừa sẻ



- Chơi tự chọn 


	* Kiến thức:
Trẻ biết cách chơi và chơi đúng luật TCVĐ và chơi tự chọn
* Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng quan sát, nhanh nhẹn, khéo léo khi chơi trò chơi
*Thái độ:
- Giáo dục trẻ vui chơi đoàn kết
	- Mũ mèo, mũ chim sẻ
 - Câu hỏi mở


- Sân chơi sạch sẽ an toàn cho trẻ.


- Bóng, phấn, lá cây rụng, vòng...


	HĐCCĐ: * TCVĐ: Mèo và chim sẻ
- Cô nói tên trò chơi, cho trẻ nêu lại cách chơi, luật chơi.
- Tổ chức cho trẻ chơi.
- Cô bao quát động viên trẻ chơi
* TCVĐ : Kéo cưa lừa sẻ
- Cô nêu tên trò chơi
- Cho trẻ nói cách chơi, luật chơi
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
- Bao quát động viện trẻ chơi.
* Chơi tự chọn
- Cô giới thiệu một số hoạt động chơi: tung ném bóng, vẽ vạch trên sân, gấp con vật bằng lá cây, nhảy vào các vòng... cho trẻ chọn trò chơi và chơ theo ý thích.
- Cô nhắc trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi, xếp hàng kiểm tra sĩ số và cho trẻ vào lớp.
	
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi


- Trẻ lắng nghe và chơi


- Trẻ lắng nghe và chơi


	Hoạt động góc
	- Góc phân vai: Bác sĩ thú y
- Góc xây dựng: Xây dựng hồ nuôi tôm, cá
- Góc nghệ thuật: Vẽ một số con vật sống dưới nước


	Hoạt động chiều
-  Trò chơi: Tôm, cua, cá



- Chơi theo ý thích.

	- Trẻ biết cách chơi và đọc thuộc bài đồng dao của trò chơi
- Rèn cho trẻ kỹ năng ghi nhớ, phản xạ nhanh nhẹn khi chơi
- Trẻ hào hứng tham gia vào hoạt động. 
- Trẻ biết chơi đồ chơi ở các góc theo ý thích

	- Cô chuẩn bị các câu hỏi đàm thoại




- Đồ chơi ở các góc
	* Cô giới thiệu tên trò chơi: Tôm, cua, cá
- Cô gọi 1 trẻ lên chơi trò chơi cho cả lớp xem
- Sau đó cô hướng dẫn lại cách chơi cua trò chơi
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần
- Cô bao quát, động viên trẻ chơi



* Cô gợi ý để trẻ tự chọn trò chơi, nhóm chơi theo ý thích của mình. Cô quan sát trẻ chơi, nhắc trẻ chơi đoàn kết, giữ gìn đồ đồ dùng chơi
	
- 1 trẻ chơi

- Trẻ chơi trò chơi




- Trẻ chơi


	
Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ:…………………………………
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………………………………..
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………….……………………………..
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục: 
………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………….………………………………


 
Thứ ba ngày 13 tháng 01 năm 2026
	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, cho trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định.
- Trò chuyện với trẻ về một số con vật sống dưới nước: đặc điểm, thuộc nhóm đẻ con hay đẻ trứng, cách di chuyển, thức ăn yêu thích... 
- Hướng dẫn trẻ vào chơi với các đồ chơi trong lớp.
- Thể dục buổi sáng: ( Theo tuần)
- Điểm danh trẻ.

	Hoạt động học
*LQVT
- Tách thành 2 nhóm trong phạm vi 4
+ Hát: Trời nắng, trời mưa




	* Kiến thức: 
- Trẻ biết tách đối tượng thành 2 nhóm trọng phạm vi 4 . Trẻ biết xếp đối tượng từ trái sang phải.
* Kỹ năng:
- Phát triển khả năng ghi nhớ, chú ý có chủ đích.
* Thái độ: 
- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động.



	* Đồ dùng dạy học của cô: Giáo án powerpoint, que chỉ, ti vi, nhạc bài “Trời nắng trời mưa”
3 con thỏ  kích thước to hơn của trẻ, các nhóm đô chơi có số lượng 1-3 xếp xung quanh lớp.
* Đồ dùng và số lượng đồ dùng của trẻ:
- Mỗi trẻ 1 rổ đồ chơi, mỗi trẻ 1 thẻ số 1,2,3.

	* Hoạt động 1: Gây hứng thú
 Cô cùng trẻ hát bài “Trời nắng trời mưa”, trò chuyện về nội dung bài hát dẫn trẻ vào bài.
* Hoạt động 2: Ôn so sánh số lượng trong phạm vi 4.
- Cô cho trẻ tìm xung quanh lớp  xem nhóm đồ vật trong phạm vi 3 và cho trẻ so sánh
- Cô cho trẻ đếm và kiểm tra kết quả và so sánh
* Hoạt động 3: Tách thành 2 nhóm trong phạm vi 4
- Cô phát cho mỗi trẻ một rổ đồ chơi ( 3 con thỏ, 3 củ cà rốt)
- Cho trẻ xếp tất cả 3 con thỏ ra thành 1 hàng ngang trước mặt, cô nhắc trẻ xếp từ trái qua phải
- Cô cho trẻ đếm và đặt thẻ số tương tứng
- Cô yêu cầu trẻ tách 1 nhóm đối tượng có số lượng 1 con thỏ và 1 nhóm đối tượng có 2 con thỏ
=> Cô khái quát: 3 con thỏ khi tách thành 2 nhóm thì sẽ có 1 nhóm là 1 con thỏ và 1 nhóm có 2 con thỏ.
- Tiếp theo cô yêu cầu trẻ tách 1 nhóm đối tượng có 2 con thỏ và 1 nhóm đối tượng có 1 con thỏ
- Cô cho trẻ đếm và đặt thẻ số tương ứng
=> Cô khái quát:3 con thỏ tách thành 2 nhóm thì sẽ có 1 nhóm 2 con thỏ và 1 nhóm có 1 con thỏ.
- Cô cho trẻ nhắc lại 2 cách tách đối tượng
Hoạt động 4: Trò chơi” Tìm nhà”
- Cách chơi : Cô có 3 bức tranh vẽ 3 ngôi nhà của 3 chú thỏ: Thỏ hồng, thỏ trắng, thở nâu đặt xung quanh lớp : Ngôi nhà 1,2,3, phát cho mỗi trẻ  1 thẻ số 1,2,3 cho trẻ đi thành vòng tròn vừa đi vừa hát bài “ trời nắng, trời mưa”. Khi có hiệu lện “tìm nhà , tìm nhà” thì các bạn tìm nhà đúng với thẻ số các con cầm trên tay nhưng mỗi nhà chỉ được 3 bạn thôi.
- Luật chơi: Những ai chưa tìm được nhà hoặc về nhà không đúng yêu cầu của cô thì sẽ phải nhảy lò cò 1 vòng quanh nhà
- Cô cho trẻ chơi 3-4 lần
- Cô  động viên khuyến hích trẻ chơi
- Cô nhận xét giờ hoạt động của trẻ, động viên khen ngợi trẻ.
 5. Hoạt động 5: Kết thúc
Cô cho  trẻ nhẹ nhàng đi ra ngoài.
	
- Trẻ hát và trò chuyện cùng cô


- Trẻ thực hiện




- Trẻ thực hiện

- Trẻ thực hiện


- Trẻ lắng nghe
- Trẻ thực hiện

- Trẻ lắng nghe



- Trẻ lắng nghe








- Trẻ chơi



- Trẻ hát và đi ra ngoài

	Hoạt động ngoài trời
- Quan sát: Con tôm.




- TCVĐ: 
Mèo đuổi chuột.


- Chơi tự chọn.

	* Kiến thức:
- Trẻ quan sát và nhận xét được đặc điểm cấu tạo, lợi ích, môi trường sống của con tôm. 
- Trẻ hiểu nội dung trò chơi, chọn trò chơi theo nhóm trẻ thích.
*Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng quan sát, chú ý ghi nhớ có chủ định, rèn khả năng vui chơi theo nhóm
* Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia trò chơi, vui chơi đoàn kết.

	- Con tôm đồng
- Con tôm biển
- Câu hỏi đàm thoại





- Mũ mèo, mũ chuột đủ cho trẻ
- Sân chơi rộng rãi, an toàn

- Đồ chơi ngoài trời.


	* HĐCCĐ: Quan sát: Com tôm
- Cô cùng trẻ hát bài: “Tôm cá cua thi tài”.
- Cô cho trẻ quan sát lần lượt các con tôm, đàm thoại cùng trẻ về tên gọi, đặc điểm cấu tạo, lợi ích, môi trường sống của tôm.
- Cho trẻ so sánh về đặc điểm cấu tạo của con tôm đồng và con tôm biển.
- Giáo dục dinh dưỡng cho trẻ.
* TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Cô nêu tên trò chơi, cho trẻ nêu lại cách chơi, luật chơi
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
- Cô bao quát động viên trẻ chơi.
* Chơi tự chọn
- Cô cho trẻ chọn đồ chơi, trò chơi theo ý thích. Cô quan sát trẻ chơi.
 - Cô tập trung trẻ, kiểm tra sĩ số và cho trẻ xếp hàng vào lớp
	
- Trẻ hát
- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời



- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi


- Trẻ lấy đồ dùng và chơi theo ý thích

	Hoạt động (thay thế HĐ góc)
Trò chơi thử  nghiệm: Bóng hình các con vật
	*Kiến thức:
- Trẻ biết được ánh sáng và bóng tối, các hình được tạo ra bởi ánh sáng và bóng tối cùng kết hợp với các hoạt động của ngón tay
*Kỹ năng:
Rèn luyện sự nhanh nhẹn, khéo léo của các ngón tay
* Thái độ:
- Giáo dục trẻ vui chơi đoàn kết
	- Bóng đèn chiếu sáng lên tường
- Khoảng trống và không gian trên tường
	Cho trẻ xem video chiếu bóng một số con vật
- Cô hỏi trẻ đồ dùng cô chuẩn bị những gì đây?
- Sau đó cô hướng dẫn trẻ cách làm: Cô chiếu ánh sáng lên tường và dùng các ngón tay tạo thành bóng hình các vật. Cô động đậy các ngón tay cho hình các con vật to, nhỏ khác nhau để hình các con vật di chuyển thêm sinh động
- Sau đó cô giải thích hiện tượng cho trẻ hiểu
- Cô cho trẻ thực hành tạo bóng các vật bằng tay
- Cô bao quát trẻ và hướng dẫn gợi ý cho những trẻ còn lúng túng, khuyến khích trẻ sáng tạo.

	- Trẻ xem
- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe và quan sát


- Trẻ thực hiện



	Hoạt động chiều
-  Thực hiện vở LQCC: Chữ m





- Chơi theo ý thích.
	- Trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ m. Biết tô màu không chờm ra ngoài. Trẻ biết chọn trò chơi và chơi theo ý thích
- Rèn kỹ năng khéo léo khi tô màu, phát triển ngôn ngữ cho trẻ 
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn, bảo vệ sách
- Trẻ chọn đồ chơi, góc chơi theo ý thích.

	- 22 hộp sáp màu, 22 quyển vở “Làm quen với chữ cái”.








- Đồ dùng đồ chơi ở các góc chơi

	- Cô đọc câu đố và cho trẻ giải đố 
- Hỏi trẻ chữ gì và cho trẻ phát âm theo khả năng của trẻ
- Cô giới thiệu chữ m và phát âm cho trẻ nghe.
- Cô nêu cấu tạo chữ m.
- Cho cả lớp phát âm lại 2 - 3 lần.
- Cô cho trẻ gạch chân chữ cái m trong câu đố và tô màu cái mũ
- Cho trẻ tô màu chữ cái m rỗng theo khả năng và theo ý thích.

* Cô gợi ý để trẻ tự chọn trò chơi, nhóm chơi theo ý thích của mình. Cô quan sát trẻ chơi, nhắc trẻ chơi đoàn kết, giữ gìn đồ đồ dùng chơi
	- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ phát âm

- Trẻ thực hiện

- Trẻ lấy đồ dùng và chơi

	
Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ:…………………………………
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………………………………..
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………….……………………………..
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục: 
………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………….………………………………



Thứ tư ngày 14 tháng 01 năm 2026
	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, cho trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định.
- Trò chuyện với trẻ về một số con vật sống dưới nước: đặc điểm, thuộc nhóm đẻ con hay đẻ trứng, cách di chuyển, thức ăn yêu thích... 
- Hướng dẫn trẻ vào chơi với các đồ chơi trong lớp.
- Thể dục buổi sáng: ( Theo tuần)
- Điểm danh trẻ.

	Hoạt động học
* PTVĐ
- Đi thay đổi hướng dích dắc theo vật chuẩn
+ TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu



	* Kiến thức:
- Trẻ biết đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh trong đường dích dắc.
* Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng phản xạ nhanh cho trẻ. Phát triển cơ chân cho trẻ.
*Thái độ:
- Trẻ tích cực tham gia vào hoạt động và có ý thức tập thể tốt.





	* Chuẩn bị của cô: 
- 10 hộp làm điểm dích dắc
- Bể cá nhỏ
 - Nhạc bài “Chú ếch con”, Đố bạn
* Chuẩn bị của trẻ: 
- 10 hộp làm điểm dích dắc, vạch chuẩn
- Rổ đựng bóng, 20-25 quả bóng
+ Trang phục gọn gàng



	* Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Cô cho trẻ quan sát bể cá, trò chuyện về chủ đề thế giới động vật và dẫn dắt trẻ vào bài.
* Hoạt động 2: Khởi động
- Cô kiểm tra sức khỏe của trẻ.
- Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp đi kiễng gót, đi bằng mũi chân, chạy chậm, đi thường, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm sau đó dàn đội hình theo tổ để tập bài tập phát triển chung.
* Hoạt động 3: Trọng động
a. BTPTC
Cho trẻ chuyển đội hình 2 hàng ngang. Tập kết hợp bài hát “Chú ếch con”
- Nhấn mạnh động tác chân
b. Vận động cơ bản: Đi thay đổi hướng dích dắc theo vật chuẩn
- Cô gọi 1 trẻ lên thực hiện vận động
- Cô làm mẫu lần 1: Không phân tích động tác
- Cô làm mẫu lần 2: Phân tích động tác
Từ đầu hàng cô đi đến vạch xuất phát, tư thế chuẩn bị 2 tay chống hông, mắt nhìn về phía trước. Khi có hiệu lệnh “Đi” thì các con đi vòng theo các điểm dích dắc, các con  thật khéo léo sao cho không chạm vào các điểm dích dắc. Sau đó về cuối hàng đứng
- Cô gọi 1 trẻ khá lên thực hiện cho cả lớp quan sát và nhận xét.
- Cô tổ chức cho cả lớp thực hiện 1-2 lần
- Sau đó cho cô 2 tổ thi đua
- Cô quan sát, nhận xét sửa sai cho trẻ 
* Hoạt động 4: TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu
- Cô giới thiệu tên trò chơi, hướng dẫn trẻ cách chơi và luật chơi
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 1-2 lần
- Cô bao quát, động viên trẻ chơi
* Hoạt động 5: Hồi tĩnh
Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 1 - 2 vòng.
	
- Trẻ hát và trò chuyện cùng cô

- Trẻ thực hiện




- Trẻ lắng nghe và thực hiện


- Trẻ lên thực hiện

- Trẻ quan sát




- Trẻ lên thực hiện
- Trẻ thực hiện


- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi

- Trẻ  hát và đi ra ngoài

	Hoạt động ngoài trời:
- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ.




- TCVĐ:  Chi chi chành chành.

- Chơi tự chọn.

	*Kiến thức:
 - Trẻ biết cách chơi, luật chơi trò chơi vận động, chơi tự chọn
* Kỹ năng: 
- Rèn kỹ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ, phát triển ngôn ngữ. Trẻ nhanh nhẹn, khéo léo khi chơi.
* Thái độ:
Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.

	- Góc chơi rộng, vẽ vòng tròn làm tổ chim, mũ chim sẻ, 1 mũ ô tô.





- Sân chơi sạch sẽ an toàn cho trẻ. 



- Phấn, lá chuối.



	*HĐCCĐ: TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
- Cô giới thiệu tên trò chơi, phổ biến cách chơi, luật chơi
+ Cách chơi: Cho 1 trẻ làm ô tô, các trẻ khác làm chim sẻ đi kiếm ăn. Khi thấy ô tô xuất hiện kêu “bim bim” các con chim sẻ phải chạy nhanh vào tổ. Ai chậm sẽ bị ô tô đi vào.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi. 
- Bao quát, động viên trẻ chơi
* TCVĐ: Chi chi chành chành.
- Cô gọi trẻ nêu tên trò chơi, cách chơi và luật chơi
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
- Cô chú ý bao quát trẻ
* Chơi tự chọn
- Cô nêu tên trò chơi: vẽ vạch trên sân, gấp con vật bằng lá chuối... cho trẻ chọn trò chơi mình thích. Cô quan sát, hướng dẫn, động viên, khuyến khích trẻ tạo sự hứng thú cho trẻ .
- Cho trẻ thu dọn đồ đồ chơi.
- Cô kiểm tra sĩ số, cho trẻ xếp hàng vào lớp.

	


- Trẻ lắng nghe


- Trẻ chơi


- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi


- Trẻ chơi tự do theo ý thích

	Hoạt động góc

	- Góc phân vai: Bác sĩ thú y
- Góc xây dựng: Xây dựng hồ nuôi tôm, cá
- Góc thiên nhiên: Chơi với cát, sỏi, nước


	Hoạt động chiều
- Trò chơi dân gian: Bịt mắt bắt dê
- Chơi theo ý thích 
	- Trẻ biết cách chơi và luật của trò chơi
- Rèn cho trẻ kỹ năng ghi nhớ, phản xạ nhanh nhẹn khi chơi
- Trẻ hào hứng tham gia vào hoạt động.
- Trẻ chơi và hoạt động ở các góc theo ý thích.
	- Chỗ chơi rộng rãi, sạch sẽ





- Đồ dùng đồ chơi đầy đủ ở các góc chơi.
	* Cô giới thiệu tên trò chơi:
- Cô gọi 1 nhóm trẻ lên chơi trò chơi 
- Sau đó cô hướng dẫn lại cách chơi cua trò chơi
- Cho trẻ tự nhận vai chơi và cô bịt mắt cho trẻ
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần
- Cô bao quát, động viên trẻ chơi

* Trẻ chọn góc chơi theo ý thích của mình . Cô quan sát và khuyến khích trẻ chơi tạo sự hứng thú cho trẻ.
	- Trẻ thực hiện


- Trẻ chơi


- Trẻ chơi

	
Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ:…………………………………
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………………………………..
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………….……………………………..
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục: 
………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………….………………………………



Thứ năm ngày 15 tháng 01 năm 2026
	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, cho trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định.
- Trò chuyện với trẻ về một số con vật sống dưới nước: đặc điểm, thuộc nhóm đẻ con hay đẻ trứng, cách di chuyển, thức ăn yêu thích... 
- Hướng dẫn trẻ vào chơi với các đồ chơi trong lớp.
- Thể dục buổi sáng: ( Theo tuần)
- Điểm danh trẻ.

	Hoạt động học
* Tạo hình
- Cắt, dán con vật sống dưới nước
+ Hát: Tôm, cá, cua thi tài

	* Kiến thức:
- Trẻ biết cách cắt dán một số con vật sống dưới nước
* Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng cắt và dán cho trẻ. Bố cục tranh hợp lý.
*Thái độ:
Giáo dục trẻ biết giữ gìn sản phẩm tạo hình của mình






	* Chuẩn bị của cô: 
Giáo án điện tử, ti vi, que chỉ, giấy màu các loại, kéo.
- Tranh mẫu của cô
* Chuẩn bị của trẻ: 22 quyển vở tạo hình
- 22 kéo, lọ hồ dán, túi giấy màu.


	* Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Cô cho trẻ hát bài “Tôm cua cá thi tài”. Trò chuyện cùng trẻ về nội dung bài hát. 
- Cô cho trẻ quan sát hình ảnh các con vật sống dưới nước: cá, tôm, cua, trò chuyện về đặc điểm cấu tạo, vận động của chúng, điều kiện, môi trường sống của chúng. 
* Hoạt động 2: Quan sát, đàm thoại tranh mẫu
- Cô cho trẻ tự tìm nhóm của mình, cho mỗi nhóm quan sát 1 bức tranh mẫu của cô rồi cử đại diện lên trình bầy nhận xét của đội mình về bức tranh.
- Cô cho trẻ nhận xét về tranh mẫu:
+ Con cá, (tôm, cua) được cắt dán như thế nào?
+ Bố cục bức tranh được bố trí ra sao? 
- Cô trao đổi cùng trẻ cách cắt dán các con vật, đồng thời cô gấp, cắt và dán hình con cá, tôm, cua để trẻ hình dung được cách làm.
* Hoạt động 3: Trẻ thực hiện
- Cô quan sát trẻ làm, giúp đỡ những trẻ còn chậm và lúng túng.
- Động viên khuyến khích trẻ cắt dán được ít nhất 2 con vật trở lên. Nhắc nhở trẻ cách bố cục bức tranh cho đẹp.
* Hoạt động 4: Trưng bày sản phẩm
- Cô cho trẻ trưng bày tranh, hỏi trẻ thích bức tranh nào? Vì sao?
 - Cô nhận xét sản phẩm của trẻ. Động viên, khuyến khích trẻ.
* Hoạt động 5: Kết thúc 
Cô nhận xét giờ học, tuyên dương trẻ. Cho trẻ hát bài “Cá vàng bơi” và đi ra ngoài chơi.
	
- Trẻ hát và trò chuyện cùng cô





- Trẻ nhận xét

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời



- Trẻ thực hiện




- Trẻ lên trưng bày


 
- Trẻ đi ra ngoài

	Hoạt động ngoài trời:
- Quan sát : Con cá chép








- TCVĐ: Thi xem ai nhanh




- Chơi tự chọn.

	*Kiến thức:
- Trẻ dạo trời quan sát nhận biết một số đặc điểm nổi bật và lợi ích của con cá chép, biết cách chơi và chơi đúng luật TCVĐ và chơi tự chọn
* Kỹ năng: 
- Rèn kỹ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ định. Rèn sự bền bỉ, dẻo dai khi chơi trò chơi.
* Thái độ:
- Trẻ biết giữ gìn đồ dùng cá nhân, không tranh giành đồ chơi của nhau.

	- Bể cá chép.
- Câu hỏi đàm thoại.










- Sân chơi rộng, an toàn. Các vòng tròn làm nhà.




- Đồ chơi ngoài trời, bóng, vòng, hạt sỏi...

	* HĐCCĐ: Quan sát: Con cá chép
- Cô cho trẻ hát bài: “Cá vàng bơi” và trò chuyện về bài hát, và chủ đề dẫn dắt trẻ vào bài
- Cô cho trẻ quan sát bể cá và đàm thoại với trẻ về tên gọi, đặc điểm, tác dụng, môi trường sống của con cá chép
+ Con cá chép có những đặc điểm gì? Cá bơi được là nhờ bộ phận nào?
+ Con cá chép có lợi ích gì? Cá là động vật sống ở đâu?  
+ Cô cho trẻ kể ten một số loại cá khác mà trẻ biết
=> Cô giáo dục trẻ bảo vệ môi trường nước không vứt rác bừa bãi
* TCVĐ: Thi xem ai nhanh
- Cô giới thiệu trò chơi, nêu cách chơi, luật chơi
+ Cách chơi: Cô cho trẻ vừa đi vừa hát, khi có hiệu lệnh trẻ chạy nhanh vào vòng tròn.
+ Luật chơi: Ai chậm sẽ phải nhảy lò cò quanh các bạn và trò chơi được tiếp tục.
- Cô tổ chức, hướng dẫn trẻ chơi. 
* Chơi tự chọn
- Cô giới thiệu một số hoạt động chơi: bật nhảy vào các vòng, cắp cua.. 
- Cho trẻ chọn trò chơi và chơi theo ý thích.
- Kết thúc: Cô nhắc trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi. 
- Kiểm tra sĩ số và cho trẻ xếp hàng vào lớp vệ sinh rửa tay.

	


- Trẻ thực hiện

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe



- Trẻ chơi

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi


	Hoạt động (thay thế HĐ góc)
Nhảy vũ điệu Chicken dance
	*Kiến thức:
- Trẻ biết nhảy đúng giai điệu của bài
*Kỹ năng:
Luyện kỹ năng nhanh nhẹn, dẻo dai cho trẻ
* Thái độ:
- Giáo dục trẻ vui chơi đoàn kết
	- Loa đài bài: Chicken dance
- Sân tập rộng rãi
	Cho trẻ nghe nhạc và hỏi trẻ tên bài nhạc
- Cô gọi 1-2 trẻ lên nhảy theo sự hiểu biết của trẻ
- Cô nhảy mẫu cho trẻ quan sát
- Cô cho cả lớp nhảy theo giai điệu của bài Chicken dance
- Cô quan sát, hướng dẫn, động viên trẻ thực hiện
- Cuối giờ tập cô nhận xét, tuyên dương trẻ
	- Trẻ trả lời
- Trẻ xem 
- Trẻ quan sát

- Trẻ lắng nghe

	Hoạt động chiều
- Thực hiện vở LQVT qua hình vẽ: Tách thành 2 nhóm trong phạm vi 4
(Trang 13)
- Chơi theo ý thích 
	- Trẻ biết thực hiện các yêu cầu của bài tập.
- Rèn cho trẻ kỹ năng nhận biết, phân biệt, so sánh, ghi nhớ có chủ đích
- Giáo dục trẻ vui chơi đoàn kết


- Trẻ chơi và hoạt động ở các góc theo ý thích.
	- 22 quyển sách làm quen với toán, 22 hộp sáp màu








- Đồ dùng đồ chơi đầy đủ ở các góc chơi.
	* Cô hướng dẫn trẻ thực hiện yêu cầu các nội dung của bài:
- Bé hãy quan sát và gọi tên loại quả trong hình, đếm xem có bao nhiêu con chim, bao nhiêu quả dưa hấu
- Bé khoanh thành nhóm chim bay và chim đang đậu, quả gần sát nhau và quả ở xa các quả còn lại. Sau đó nối mỗi nhóm với số lượng đúng trong ô vuông
- Cô bao quát và giúp đỡ trẻ lúng túng

* Trẻ chọn góc chơi theo ý thích của mình . Cô quan sát và khuyến khích trẻ chơi tạo sự hứng thú cho trẻ.
	

- Trẻ chú ý 


- Trẻ thực hiện





- Trẻ chơi

	
Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ:…………………………………
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………………………………..
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………….…………………………………
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục: 
………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………….………………………………



Thứ sáu ngày 16  tháng 01  năm 2026
	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ của trẻ

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, cho trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định.
- Trò chuyện với trẻ về một số con vật sống dưới nước: đặc điểm, thuộc nhóm đẻ con hay đẻ trứng, cách di chuyển, thức ăn yêu thích... 
- Hướng dẫn trẻ vào chơi với các đồ chơi trong lớp.
- Thể dục buổi sáng: ( Theo tuần)
- Điểm danh trẻ.

	Hoạt động học
* Âm nhạc
- Dạy hát kết hợp vỗ tay theo nhịp bài: “Cá vàng bơi”.
+ Nghe hát: “Tôm, cua, cá thi tài”.
+ TCÂN: “Mèo con, cún con”.

	[bookmark: _Hlk114179529]* Kiến thức:
- Trẻ biết hát và kết hợp vỗ tay theo nhịp bài hát “Cá vàng bơi”. Hiểu nội dung bài hát “Tôm, cua, cá thi tài”.
* Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng hát và vận động nhịp nhàng theo nhạc, nghe và cảm nhận được giai điệu vui tươi, nhộn nhịp của bài hát cô hát. Chơi trò chơi thành thạo* Thái độ:
- Trẻ tích cực tham gia các hoạt động.

	* Chuẩn bị của cô: 
Hình ảnh về một số con vật sống dưới nước, phách tre, xắc xô, nhạc bài hát “Cá vàng bơi”, “Tôm, cua, cá thi tài”.
* Chuẩn bị của trẻ:
15 mũ mèo, 15 mũ chó, 10 trống lắc, 10 phách tre, 10 xắc xô

	* Hoạt động 1: Gây hứng thú
- Cô cho trẻ đọc bài thơ “Rong và cá”, trò chuyện về nội dung bài thơ.
- Cho trẻ quan sát, đàm thoại một số các con vật sống dưới nước
* Hoạt động 2: Hát kết hợp vỗ tay theo nhịp bài hát
- Cô cho trẻ hát lại bài hát 1 - 2 lần, hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả.
- Cô chia trẻ thành 3 nhóm cho trẻ về nhóm của mình thảo luận về cách vận động cho bài hát.
- Mời đại diện của mỗi nhóm lên vận động
- Cô làm mẫu cho trẻ quan sát, phân tích cách vỗ nhịp 2/4 của bài hát. Vỗ tay vào đầu ô nhịp, câu hát đầu tiên.
- Cho cả lớp hát và vỗ tay cùng cô 2- 3 lần.
- Chia tổ, nhóm, cá nhân trẻ thực hiện.
- Cô sửa sai cho trẻ, động viên, khuyến khích trẻ.
* Hoạt động 3: Nghe hát “Tôm, cua, cá thi tài”
- Cô hát cho trẻ nghe bài hát “Tôm, cua, cá thi tài”, giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.
- Cô hát kết hợp làm điệu bộ minh họa, khuyến khích trẻ hưởng ứng cùng cô. 
- Cô cùng trẻ thảo luận về nội dung của bài hát
- Cô mở băng cho trẻ nghe lại bài hát 1- 2 lần. Khuyến khích trẻ hát theo.
* Hoạt động 4: TCÂN “Mèo con, cún con”
- Cô giới thiệu trò chơi, phổ biến luật chơi, cách chơi, tổ chức cho trẻ chơi.
- Cách chơi :Trẻ làm tiếng kêu của mèo con và cún con ứng với tiết tấu 
Trẻ chia thành 2 nhóm, nhóm đóng vai mèo, đội mũ con mèo. Nhóm đóng vai cún con, đội mũ cún con. Trẻ thực hiện theo hiệu lệnh của cô 
+ Cô nói: “Mèo con”.Trẻ nhóm mèo kêu “Meo meo meo”, ứng với tiết tấu chậm. 
+ Cô nói: “Cún con”, trẻ nhóm cún con kêu “Gâu gâu gâu gâu” ứng với tiết tấu nhanh. 
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
* Hoạt động 5: Kết thúc 
Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng ra sân chơi.

	
- Trẻ đọc thơ và trò chuyện cùng cô


- Trẻ lên hát

- Trẻ thảo luận
- Trẻ thực hiện


- Trẻ thực hiện



- Trẻ lắng nghe


- Trẻ trả lời
- Trẻ thực hiện


- Trẻ lắng nghe 




- Trẻ lắng nghe


- Trẻ chơi

- Trẻ đi ra ngoài

	Hoạt động ngoài trời:
Dạo quanh sân 
trường, quan sát mô hình: Con cá voi (Vườn cổ tích)







- TCVĐ: Lộn cầu vồng

- Chơi tự chọn.


	* Kiến thức:
- Trẻ  nhận biết một số đặc điểm nổi bật và lợi ích của con cá voi
- Trẻ biết cách chơi và chơi đúng luật các trò chơi
* Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng quan sát, chú ý và ghi nhớ có chủ định. Rèn kỹ năng vận động cho trẻ
*Thái độ:
- Giáo dục trẻ vui chơi đoàn kết
	- Mô hình con cá voi (Vườn cổ tích)
- Câu hỏi đàm thoại














- Sân chơi rộng rãi, an toàn.


- Bóng, phấn vẽ các ô, giấy, lá cây rụng...

	*HĐCCĐ: Dạo quanh sân trường hít thở không khí trong lành, quan sát : Mô hình con cá voi (vườn cổ tích)
- Cô dẫn trẻ ra sân dạo chơi, cho trẻ thả hồn vào thiên nhiên cảm nhận và hít thở không khí.
- Trò chuyện với trẻ về cảnh vật, đồ vật xung quanh trẻ.
- Cô cùng trẻ quan sát và đàm thoại về mô hình con cá voi:
+ Đây là con gì? Con cá voi có đặc điểm gì? Là con vật sống ở đâu? 
+ Đặc điểm về hình dáng của con cá voi như thế nào? 
+ Thức ăn ưa thích của nó là gì?
- Cô khái quát
- Ngoài cá voi các con hãy kể tên một số con vật sống dưới nước?
* TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Cô nêu tên trò chơi, gọi 2 trẻ lên chơi mẫu cho cả lớp quan sát
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
* Chơi tự chọn
- Cô nêu tên trò chơi: vẽ vạch trên sân, gấp con vật bằng lá chuối... cho trẻ chọn trò chơi mình thích. Cô quan sát, hướng dẫn, động viên, khuyến khích trẻ tạo sự hứng thú cho trẻ .
- Cho trẻ thu dọn đồ đồ chơi.
- Cô kiểm tra sĩ số, cho trẻ xếp hàng vào lớp.
	


- Trẻ thực hiện




- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời


- Trẻ quan sát
- Trẻ chơi

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi


	Hoạt động góc
	- Góc phân vai: Bác sĩ thú y
- Góc học tập: Xem và ghép tranh sách, truyện về chủ đề động vật
- Góc thiên nhiên: Chơi với cát, sỏi, nước


	Hoạt động chiều
- Biểu diễn văn nghệ



-Nêu gương bé ngoan

	- Trẻ biết biểu diễn sôi nổi các bài hát, bài thơ về chủ đề.
 - Rèn cho trẻ hát và đọc thơ theo nhịp.
 - Trẻ yêu thích ca hát, đọc thơ
- Trẻ biết nhận xét, đánh giá các bạn trong ngày.

	- Bài hát bài thơ theo chủ điểm, dụng cụ âm nhạc
- Loa, đàn, đầu phục vụ trong hoạt động.


- Cờ, câu hỏi của cô
	- Cô cho trẻ hát các bài hát có trong chủ đề: Cá vàng bơi; Tôm, cua, cá thi tài, baby shark,...
- Cô quán sát, động viên trẻ thể hiện




- Cô gợi ý cho trẻ nêu các tiêu chuẩn bé ngoan trong ngày.
- Cô cho trẻ tự nhận xét về bản thân mình và nhận xét về bạn.
	- Trẻ hát 






-Trẻ nhận xét về mình và về bạn

	


Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ:…………………………………
- Trạng thái cảm xúc: …………………………………………………………………………………………..
- Kiến thức, kỹ năng……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: …………………………………………………………………………………
Biện pháp khắc phục: ………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………….……………………………


                                                                                                                                                                                                        
                                                                                     Bắc Lý, ngày  06 tháng 12 năm 2025
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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